
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNV-LĐVL 

V/v đề nghị báo cáo định kỳ tình hình sử 

dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng, 

quan hệ lao động; an toàn, vệ sinh lao 

động; tai nạn lao động; sử dụng người 

lao động nước ngoài năm 2025 

        Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2025 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở SXKD, các đơn vị có 

sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 

15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 

219/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thu 

thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động 

và sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng và Công văn số 10287/BNV-

CTL&BHXH ngày 06/11/2025 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình tiền 

lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương, tiền 

thưởng, quan hệ lao động; an toàn, vệ sinh lao động; tai nạn lao động; sử dụng 

người lao động nước ngoài năm 2025, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị phối hợp 

thực hiện báo cáo nội dung sau: 

1.  Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (với vai trò là người sử 

dụng lao động):  

 - Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2025 của đơn vị ((Theo phụ 

lục 01 kèm theo văn bản này), gửi file PDF có ký xác nhận và đóng dấu của 

Lãnh đạo đơn vị đến Sở Nội vụ qua hệ thống Ioffice hoặc theo địa chỉ Email: 

vlatld.solaodonglangson@gmail.com 

 - Cập nhật báo cáo theo biểu mẫu tại đường link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YAv4K4dBO7gOOzVYJjAv2mo5oW

4jOifJ/edit?usp=sharing&ouid=117890033140339917925&rtpof=true&sd=true 

 - Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10/01/2026. 

2. Đối với UBND các xã, phường  
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- Báo cáo tình hình tai nạn lao động liên quan đến người lao động làm 

việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn năm 2025 (Theo phụ lục 

số 02 kèm theo văn bản này) 

Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10/01/2026. 

- Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp 

triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng, 

quan hệ lao động; an toàn, vệ sinh lao động; tai nạn lao động; sử dụng người lao 

động nước ngoài (đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài) 

năm 2025 theo nội dung tại mục 3 Công văn này. 

3. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

các đơn vị có sử dụng người lao động nước ngoài 

3.1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng và 

quan hệ lao động năm 2025 

-  Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2025 của đơn vị (Theo phụ lục 

số 03 kèm theo công văn này), gửi file PDF có ký xác nhận và đóng dấu của 

người sử dụng lao động đến Sở Nội vụ theo địa chỉ Email: 

vlatld.solaodonglangson@gmail.com 

- Cập nhật số liệu tình hình sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng và 

quan hệ lao động của đơn vị tại đường link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvhAfS74pl-j4fVTcMinkEn-

hNxYRNtuJWterai0z9Y/edit?gid=1459056283#gid=1459056283 

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 15/12/2025. 

 3.2. Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 

-  Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 của đơn vị (Theo 

phụ lục số 05 kèm theo công văn này), gửi file PDF có ký xác nhận và đóng dấu 

của người sử dụng lao động đến Sở Nội vụ theo địa chỉ Email: 

vlatld.solaodonglangson@gmail.com 

- Cập nhật số liệu tình hình an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị tại đường 

link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EEjiSwZTgReLzdZizvf_bi8-

gino5rGSlG-1MXrk66U/edit?usp=sharing 

 

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10/01/2026. 

3.3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2025 

-  Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2025 của đơn vị (Theo phụ lục 

số 01 kèm theo công văn này), gửi file PDF có ký xác nhận và đóng dấu của 

người sử dụng lao động đến Sở Nội vụ theo địa chỉ Email: 

vlatld.solaodonglangson@gmail.com 

mailto:vlatld.solaodonglangson@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvhAfS74pl-j4fVTcMinkEn-hNxYRNtuJWterai0z9Y/edit?gid=1459056283#gid=1459056283
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvhAfS74pl-j4fVTcMinkEn-hNxYRNtuJWterai0z9Y/edit?gid=1459056283#gid=1459056283
mailto:vlatld.solaodonglangson@gmail.com
mailto:vlatld.solaodonglangson@gmail.com


3 

 

 

 

- Cập nhật số liệu tình hình an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị tại đường 

link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YAv4K4dBO7gOOzVYJjAv2mo5oW

4jOifJ/edit?usp=sharing&ouid=117890033140339917925&rtpof=true&sd=true 

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10/01/2026. 

3.4. Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2025 

(đối với các đơn vị có sử dụng người lao động nước ngoài) 

-  Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2025 của 

đơn vị (Theo phụ lục số 04 kèm theo công văn này), gửi file PDF có ký xác nhận 

và đóng dấu của người sử dụng lao động đến Sở Nội vụ theo địa chỉ Email: 

vlatld.solaodonglangson@gmail.com 

- Cập nhật số liệu sử dụng người lao động nước ngoài của đơn vị tại 

đường link: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r9GuYLwE33z6ck3sPi5AXM

DoZLUwP_4l9R9UabJSbuE/edit?usp=sharing 

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10/12/2025. 

Lưu ý: Các đơn vị báo cáo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu, 

không chỉnh sửa, xóa bỏ các thông tin khác. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ (qua Phòng Lao 

động việc làm - Bảo hiểm xã hội1) để được hướng dẫn giải đáp./. 

  

 
 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                        
- Như trên;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Hải 

 

 

 

 

 

                                           
1 Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng lao động; tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động: Đ/c Đinh Thị Lan 

Hương, SĐT: 0394.806.906; 

Tổng hợp báo cáo an toàn, vệ sinh lao động; tai nạn lao động: Đ/c Nông Văn Đạt, SĐT: 0989.351.086; 

Tổng hợp báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài: Đ/c Vũ Kim Dung, SĐT: 0949.393.488. 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN 

 

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

2. Văn phòng UBND tỉnh; 

3. Sở xây dựng; 

4. Sở Y tế; 

5. Sở Ngoại vụ; 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

7. Sở Văn hóa thể thao và du lịch; 

8. Sở Khoa học và Công nghệ; 

9. Sở Dân tộc và tôn giáo; 

10. Sở Tài chính;  

11. Sở Công thương; 

12.  Sở Tư pháp; 

13. Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

14. BQL Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn; 

15. Thanh tra tỉnh;  

16. Công an tỉnh; 

17.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

18. Tòa án nhân dân tỉnh; 

19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

20. Cục thi hành án dân sự tỉnh; 

21. Cục Thuế tỉnh; 

22. Cục Thống kê tỉnh; 

23. Kho bạc Nhà nước khu vực VI; 

24.  Ngân hàng Nha nước khu vực V; 

25. Hải quan Khu vực VI; 

26. Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

27. Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng tỉnh; 

28. Chi Cục quản lý thị trường; 

29. Báo và Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn.  

30. UBND 65 xã/phường; 

31. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở SXKD, các đơn vị có sử dụng 

người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Phòng Lao động, Việc làm – Bảo 

hiểm xã hội gửi qua gmail). 
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